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1 LÂM HOÀNG KHANG 0 24 07 98 An Giang Kinh 352396741 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01637253928 X X
2 HUỲNH HỒNG HUYỀN 1 19 01 98 An Giang Kinh 352396795 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01652646036 X X
3 NGUYỄN THỊ BÉ HỒNG 1 06 04 97 Campuchia Kinh 352578710 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01234682834 X X
4 NGUYỄN THỊ THÚY OANH 1 12 10 98 An Giang Kinh 352405206 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01649490402 X X
5 ĐINH MINH NHẬT 0 12 12 98 An Giang Kinh 352405220 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01637763065 X X
6 LÊ VĂN NGỌC 0 23 04 97 An Giang Kinh 352396826 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 0965958264 X X
7 NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN 1 05 10 98 An Giang Kinh 352405163 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01219582498 X X
8 NGUYỄN DUY THẮNG 0 17 09 96 An Giang Kinh 352284394 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 0989448469 X X
9 CHAU RUỐT 0 20 01 97 An Giang KhơMe 352396836 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01694906432 X X

10 NGUYỄN THỊ QUYÊN 1 08 03 98 An Giang Kinh 352405183 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01234682851 X X
11 TRẦN QUÁCH BẢO 0 27 05 98 An Giang Kinh 352405140 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0942333307 X X
12 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 1 30 04 98 An Giang Kinh 352396706 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01234682873 X X
13 CHÂU CẨM TÚ 1 26 08 98 An Giang Kinh 352405182 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01634986757 X X
14 LÊ MỘNG THU TRÚC 1 26 06 98 An Giang Kinh 352396790 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01883127316 X X
15 BÙI THỊ CẨM VÂN 1 20 05 98 An Giang Kinh 352405162 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 0946053880 X X
16 TRẦN ĐỖ UYÊN 1 24 02 97 An Giang Kinh 352312188 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01864868509 X X
17 NGUYỄN THANH TUYỀN 1 03 02 98 An Giang Kinh 352405190 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01629301200 X X
18 DƯƠNG VĂN MẾN 0 05 10 98 An Giang Kinh 352405168 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01638973290 X X
19 NGUYỄN HOÀI KHÁNH 0 10 04 98 An Giang Kinh 352405159 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01657337297 X X
20 HUỲNH HIẾU HUY 0 13 08 98 An Giang Kinh 352465698 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0979095709 X X
21 NGUYỄN THANH HÙNG 0 22 11 98 An Giang Kinh 352405141 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0915641272 X X
22 NGUYỄN VĂN QUAY 0 20 11 98 An Giang Kinh 352405177 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01676758808 X X
23 NOÈNG SRÂY ÔN 1 31 12 98 An Giang KhơMe 352396703 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0962955695 X X
24 TRƯƠNG THỊ THIÊN NHIÊN 1 21 06 98 An Giang Kinh 352396704 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01638800214 X X
25 PHẠM NGỌC NHỊ 1 28 07 98 An Giang Kinh 352396841 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0907182051 X X
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26 PHÙNG THỊ YẾN NHI 1 08 12 98 An Giang Kinh 352405124 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01644935825 X X
27 HÀ THỊ KIM NGÂN 1 18 03 98 An Giang Kinh 352405200 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01638191528 X X
28 LÊ THỊ HUYỀN TRINH 1 05 05 98 An Giang Kinh 352405216 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01646135424 X X
29 HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH 1 26 06 98 An Giang Kinh 352396740 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0915674570 X X
30 NGÔ THÀNH TIẾN 0 18 06 98 An Giang Kinh 352396786 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01685045034 X X
31 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN 1 09 11 98 An Giang Kinh 352405217 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0915671873 X X
32 HỒ THỊ KIM THOA 1 02 08 98 An Giang Kinh 352396833 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0942120304 X X
33 PHẠM NGỌC THIÊN 1 28 04 98 An Giang Kinh 352396722 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01884420955 X X
34 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 1 09 03 98 An Giang Kinh 352405198 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 0925308970 X X
35 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 1 13 09 98 An Giang Kinh 352405212 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01885526156 X X
36 TRẦN THỊ ÁI TRÂN 1 30 07 98 An Giang Kinh 352405146 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01664616853 X X
37 ĐẶNG THỊ CẨM VÂN 1 17 12 98 An Giang Kinh 352434113 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0948489553 X X
38 HUỲNH THỊ THU TRANG 1 03 08 98 An Giang Kinh 352465060 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01645745272 X X
39 ĐỖ DUY LINH 0 28 07 98 An Giang Kinh 352405161 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01677824982 X X
40 LA NHÚC KIM 1 12 05 98 An Giang Kinh 352405164 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0915731532 X X
41 LÊ CHÍ HIẾU 0 20 12 97 An Giang Kinh 352405155 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0915725377 X X
42 ĐỖ TẤN ĐÂY 0 09 04 98 An Giang Kinh 352405151 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01682886323 X X
43 TRẦN NGÔ HẢI ĐĂNG 0 25 08 98 An Giang Kinh 352405195 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01637293207 X X
44 NGUYỄN THỊ DUYÊN 1 28 01 98 An Giang Kinh 352405211 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0923511765 X X
45 NGÔ NGUYỄN THÀNH DƯƠNG 0 23 06 98 An Giang Kinh 352405172 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01664451491 X X
46 NGUYỄN THỊ KIM CHI 1 02 07 98 An Giang Kinh 352405205 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01647975320 X X
47 LƯU THỊ NGỌC THẢO 1 08 01 98 An Giang Kinh 352405194 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01685367287 X X
48 TRẦN NGỌC PHÚ 1 22 02 98 An Giang Kinh 352396866 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01674914519 X X
49 TRẦN TẤN PHÁT 0 17 08 97 An Giang Kinh 352433679 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01637447089 X X
50 TRẦN NGỌC NHƯ 1 17 08 98 An Giang Kinh 352396745 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0915748785 X X
51 CHAU MINH NHẬT 0 03 11 98 An Giang KhơMe 352396731 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0915743672 X X
52 LÝ HỮU NHÂN 0 24 04 98 An Giang Kinh 352396735 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0915876876 X X
53 BÀNH THỊ KIM NGÂN 1 22 06 98 An Giang Kinh 352405170 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01234101610 X X
54 TRẦN NGỌC HOÀNG YẾN 1 07 02 98 An Giang Kinh 352396805 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01628880507 X X
55 PHẠM THỊ HẢI YẾN 1 18 12 98 An Giang Kinh 352405218 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01248967197 X X
56 LÊ THỊ MỸ VÂN 1 12 04 98 An Giang Kinh 352405187 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0977899944 X X
57 NGUYỄN VĂN Ủ 0 23 04 98 An Giang Kinh 352405186 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01692137592 X X
58 PHẠM VĂN TÝ 0 09 04 98 An Giang Kinh 352405149 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0915773427 X X
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59 NGUYỄN LÝ XUÂN TÙNG 0 03 03 98 An Giang Kinh 352405184 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0919670662 X X
60 LÊ THỊ THÚY OANH 1 29 04 98 An Giang Kinh 352396792 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0961448162 X X
61 LƯƠNG THỊ THUẬN 1 25 05 97 Bình Dương Kinh 352340917 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01676633550 X X
62 PHẠM NGỌC THI 1 28 04 98 An Giang Kinh 352396720 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01886668410 X X
63 NGUYỄN THỊ THU THẢO 1 30 05 98 An Giang Kinh 352396730 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0915701048 X X
64 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 1 18 01 98 An Giang Kinh 352396719 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01637252134 X X
65 CHAU RA 0 26 08 98 An Giang KhơMe 352405222 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0915700673 X X
66 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 1 12 12 98 An Giang Kinh 352396747 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0962655171 X X
67 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG NAM 0 03 03 98 An Giang Kinh 352564011 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01638110043 X X
68 NGUYỄN NHỰT MINH 0 23 08 98 An Giang Kinh 352405144 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0917663833 X X
69 TRẦN NHỰT LINH 0 08 05 98 An Giang Kinh 352396800 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0918111004 X X
70 NGUYỄN QUỐC HUY 0 05 12 98 An Giang Kinh 352405192 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01637786502 X X
71 CHÂU KIM HIỀN 0 02 02 97 An Giang Kinh 352312132 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0963565675 X X
72 TRẦN QUANG HẬU 0 29 10 98 An Giang Kinh 352405152 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0901406649 X X
73 NGUYỄN HỮU ĐỨC 0 10 02 98 An Giang Kinh 352405176 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0924480866 X X
74 LÊ HỮU Ý 0 16 07 98 An Giang Kinh 352396768 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01637165860 X X
75 NGÔ THỊ PHƯƠNG THÙY 1 19 01 97 Bạc Liêu Kinh 352396709 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01629394808 X X
76 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 0 03 10 98 An Giang Kinh 352396751 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 0984315124 X X
77 TRẦN THANH BÌNH 0 16 05 98 An Giang Kinh 352518040 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01628119653 X X
78 TRẦN BÌNH AN 1 08 03 98 An Giang Kinh 352405197 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01234682824 X X
79 NGUYỄN NHƯ HẢO 1 11 05 98 An Giang Kinh 352396702 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01692279466 X
80 PHAN THỊ NGỌC ÁNH 1 04 06 98 An Giang Kinh 352396699 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01887933805 X
81 LÊ THANH TÙNG 0 05 05 98 An Giang Kinh 352396736 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01653240539 X
82 TẠ THỊ NHƯ Ý 1 28 11 98 An Giang Kinh 352405201 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01655998722 X
83 NGUYỄN THỊ MỘNG MƠ 1 25 07 98 An Giang Kinh 352405214 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 0915736612 X
84 TRẦN HUỲNH HOA 1 04 06 98 An Giang Kinh 352396859 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A4 01674479969 X
85 TRẦN VĂN TIỀN 0 17 11 96 An Giang Kinh 352405191 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0969680252 X
86 NGUYỄN VIỆT NAM 0 25 01 98 An Giang Kinh 352405166 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01228087021 X
87 DƯƠNG THIÊN LỘC 0 15 10 98 An Giang Kinh 352396835 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 01637359515 X
88 NGUYỄN CÔNG HẬU 0 20 04 98 An Giang Kinh 352405203 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A3 0974840209 X
89 CAO THỊ MỸ DUNG 1 03 08 98 An Giang Kinh 352405174 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01645540163 X
90 VÕ NGUYỄN THÚY ÂN 1 10 05 98 An Giang Kinh 352396729 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A2 01692391599 X
91 ĐỖ TRÍ THỨC 0 09 01 97 An Giang Kinh 352312243 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 01634387497 X
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92 ĐỖ TRƯƠNG TỊNH NGHI 1 13 07 98 An Giang Kinh 352465695 51 06 3 TT.Tịnh Biên 12A1 0763451463 X
93 NEANG CHANH LIÊM 1 18 11 98 An Giang Khơ Me 352451258 51 06 4 An Cư 12A1 01682013315 X X
94 CHAU THA LA 0 13 11 98 An Giang Khơ Me 352405414 51 06 4 An Cư 12A1 01637781530 X X
95 NGÔ DI KHÁNH 0 03 07 97 An Giang Kinh 352405257 51 06 4 An Cư 12A1 01629862250 X X
96 CHAU SÂM NANG 0 01 01 98 An Giang KhơMe 352396557 51 06 4 An Cư 12A2 01668900633 X X
97 CHAU KHA NA 0 20 07 98 An Giang KhơMe 352405413 51 06 4 An Cư 12A2 01662234010 X X
98 PHẠM HỒNG THÁI 0 08 02 98 An Giang Kinh 352396977 51 06 4 An Cư 12A2 01684827071 X X
99 LÊ THỊ CẨM NGỌC 1 24 05 98 An Giang Kinh 352396982 51 06 4 An Cư 12A2 01648506857 X X

100 NGUYỄN THỊ MINH NGÂN 1 22 04 98 An Giang Kinh 352405235 51 06 4 An Cư 12A2 01662553249 X X
101 CHAU BÔNG 0 09 06 98 An Giang KhơMe 352405410 51 06 4 An Cư 12A4 01628152963 X X
102 VÕ NGUYỄN KIỀU TRANG 1 22 10 98 An Giang Kinh 352405233 51 06 4 An Cư 12A3 0907179342 X X
103 NEÀNG PHEK 1 18 03 98 An Giang KhơMe 352396576 51 06 4 An Cư 12A4 01679952840 X X
104 CHAU SANG VÚT 0 02 03 98 An Giang KhơMe 352405249 51 06 4 An Cư 12A4 01658747704 X X
105 NEÀNG TÓNH 1 04 07 97 An Giang KhơMe 352340681 51 06 4 An Cư 12A3 01685553227 X X
106 CHAU CHẾCH 0 06 12 98 An Giang KhơMe 352405255 51 06 4 An Cư 12A1 01637041957 X X
107 CHAU QUANH NY 0 01 01 98 An Giang KhơMe 352405250 51 06 4 An Cư 12A3 0915696543 X
108 CHAU NHƯƠN 0 27 04 96 An Giang KhơMe 352396598 51 06 4 An Cư 12A3 01629566504 X
109 NGUYỄN THỊ DIỄN HƯƠNG 1 10 07 98 An Giang Kinh 352405227 51 06 6 An Nông 12A1 0968660708 X X
110 NGUYỄN CHÍ THUẦN 0 05 03 98 An Giang Kinh 352405134 51 06 6 An Nông 12A1 0965818458 X X
111 ĐOÀN THỊ NGỌC THỜI 1 18 07 98 An Giang Kinh 352362539 51 06 6 An Nông 12A1 01645558536 X X
112 TRẦN THANH HÀO 0 06 01 98 An Giang Kinh 352405370 51 06 6 An Nông 12A2 01699718966 X X
113 TRỊNH HOÀNG BÌNH 0 16 06 98 An Giang Kinh 352405127 51 06 6 An Nông 12A2 01697089626 X X
114 KHƯU TUẤN PHONG 0 21 06 98 An Giang Kinh 352396681 51 06 6 An Nông 12A2 01628506190 X X
115 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 1 08 02 98 An Giang Kinh 352405139 51 06 6 An Nông 12A2 0989297631 X X
116 BÙI NGUYỄN HUYỀN LINH 1 16 11 98 An Giang Kinh 352405123 51 06 6 An Nông 12A4 01645755003 X X
117 LÊ THỊ ÁNH QUYÊN 1 29 09 98 An Giang Kinh 352405137 51 06 6 An Nông 12A4 01673745623 X X
118 BÙI MINH VƯƠNG 0 05 10 98 An Giang Kinh 352405125 51 06 6 An Nông 12A4 01637876861 X X
119 NGUYỄN MINH TÂM 0 28 07 98 An Giang Kinh 352451771 51 06 6 An Nông 12A3 0986237222 X X
120 NGUYỄN PHÚ QUÍ 0 30 12 98 An Giang Kinh 352405130 51 06 6 An Nông 12A3 01689020138 X X
121 VÕ NGỌC AN CHÂU 1 26 09 98 An Giang Kinh 352405230 51 06 6 An Nông 12A1 01234682827 X X
122 LÊ THỊ THÚY HUỲNH 1 20 01 98 An Giang Kinh 352451780 51 06 6 An Nông 12A2 01697688285 X
123 VÕ TUẤN EM 0 11 12 98 An Giang Kinh 352405114 51 06 6 An Nông 12A4 0974993045 X
124 LÊ MINH HIỀN 0 09 04 97 An Giang Kinh 352312009 51 06 7 An Phú 12A1 01218033079 X X
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125 NGUYỄN TRẦN DUY LINH 0 29 01 98 An Giang Kinh 352362159 51 06 7 An Phú 12A1 01234682845 X X
126 CHAU SÓC SƠN 0 19 03 97 An Giang KhơMe 352284867 51 06 7 An Phú 12A1 0924726384 X X
127 HUỲNH PHƯỚC SƠN 0 17 10 98 An Giang Kinh 352405099 51 06 7 An Phú 12A1 0989312370 X X
128 VÕ MINH TIẾN 0 03 02 98 An Giang Kinh 352405102 51 06 7 An Phú 12A1 0961448161 X X
129 CHAU NÀ KHIÊM 0 18 07 96 An Giang KhơMe 352405104 51 06 7 An Phú 12A2 01643709409 X X
130 LÊ THÀNH CƠ 0 19 07 98 An Giang Kinh 352405096 51 06 7 An Phú 12A2 01642858880 X X
131 ĐOÀN THỊ KIM TRINH 1 07 10 98 An Giang Kinh 352405107 51 06 7 An Phú 12A2 01679278243 X X
132 PHAN MINH THƯ 1 21 08 98 An Giang Kinh 352405209 51 06 7 An Phú 12A2 01655996464 X X
133 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 1 10 05 98 An Giang Kinh 352405202 51 06 7 An Phú 12A3 01633040835 X X
134 NGUYỄN THANH TỨ 0 26 02 97 An Giang Kinh 352362001 51 06 7 An Phú 12A3 01642904773 X X
135 TRẦN TƯỜNG VI 1 20 11 98 An Giang Kinh 352396714 51 06 7 An Phú 12A3 01646524101 X X
136 NGUYỄN VĂN ĐỰC 0 24 11 98 An Giang Kinh 352405095 51 06 7 An Phú 12A4 01637368213 X X
137 TRẦN HỒNG NHUNG 1 01 03 98 An Giang Kinh 352405077 51 06 7 An Phú 12A4 0968933293 X X
138 TRẦN THANH TÂM 0 11 07 97 An Giang Kinh 352340984 51 06 7 An Phú 12A3 01686465712 X X
139 TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN 1 17 01 98 An Giang Kinh 352405079 51 06 7 An Phú 12A3 0967722625 X X
140 TRẦN VIỆT NHI 1 15 10 98 An Giang KhơMe 352705090 51 06 7 An Phú 12A3 X X
141 NGUYỄN HỬU NGHỊ 0 17 04 98 An Giang Kinh 352405599 51 06 7 An Phú 12A3 0971538408 X X
142 HOÀNG VĂN NAM 0 21 06 98 An Giang Kinh 352405091 51 06 7 An Phú 12A3 01684291135 X X
143 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 1 09 08 98 An Giang Kinh 352405078 51 06 7 An Phú 12A3 01694491951 X X
144 LÊ HỒNG SƠN 0 08 04 98 An Giang Kinh 352405100 51 06 7 An Phú 12A2 01655657691 X X
145 NGUYỄN THỊ ĐĂNG 1 26 02 98 An Giang Kinh 352405075 51 06 7 An Phú 12A4 0972730281 X
146 LÊ THỊ NGỌC ĐÁNG 1 18 12 98 An Giang Kinh 352405072 51 06 7 An Phú 12A1 0977591402 X
147 NGUYỄN QUỐC KIỆT 0 11 07 98 An Giang Kinh 352396148 51 06 10 TT.Núi Sập 12A1 0984285093 X X
148 NGUYỄN HỮU Ý 0 10 05 98 An Giang Kinh 352454474 51 03 Vĩnh Hậu 12A2 01692866725 X X

Tịnh Biên, ngày 30 tháng 5 năm 2016
KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Minh NhânTăng Ngọc Trúc

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã ký)


